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Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

1. Quan điểm của Đảng về tôn giáo trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc (tộc người), đa tôn giáo. Mỗi một tôn giáo có
đặc điểm, phạm vi ảnh hưởng và tác động chính trị-xã hội khác nhau. Nhận định
đúng đắn vai trò của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,
ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng luôn xác định đoàn kết dân tộc,
đoàn kết tôn giáo là việc cốt yếu của Đảng.

Trong giai đoạn 1930-1945, Đảng chủ trương quan tâm đến lợi ích chính đáng
của đồng bào tôn giáo, nhất quán trong vấn đề đảm bảo quyền bình đẳng cho
đồng bào có đạo cũng như đồng bào không có đạo. Trong Chỉ thị của Thường vụ
Trung ương Đảng đã ban hành ngày 18/11/1930 Về vấn đề thành lập Hội Phản
đế đồng minh đã nêu rõ: “Bảo đảm tự do tín ngưỡng của quần chúng, đập tan
luận điệu phản tuyên truyền cộng sản là vô chính phủ, vô gia đình, vô tôn giáo”
(2). Quán triệt chủ trương đúng đắn của Đảng về tôn giáo khối đoàn kết dân tộc
được xây dựng, phát huy trong cuộc khởi nghĩa dân tộc, giành chính quyền về
tay nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa đã mở ra cho dân tộc ta một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên
độc lập, tự do và đi lên CNXH. Từ những ngày đầu thành lập chính quyền, Đảng,
Nhà nước và nhân dân đã phải đương đầu nhiều thử thách: giặc đói, giặc dốt và
giặc ngoại xâm kéo về từ tứ phía trên khắp tổ quốc.
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Xung đột tôn giáo cũng là một mối lo bởi kẻ thù dễ lợi dụng mâu thuẫn này để
chống đối chính quyền cách mạng. Tình thế cách mạng đòi hỏi Đảng phải kịp
thời đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng và bảo vệ chính quyền
non trẻ. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân, phân hóa kẻ thù, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm
nhất, để giữ vững nền độc lập, tự do vừa giành được.

Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, ngày 3/9/1945, tại Bắc Bộ phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên
họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ. Sau khi phân tích bối cảnh tình hình đất
nước, nhận định những thuận lợi, khó khăn, Hội nghị đã xác định những nhiệm
vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong sáu nội dung cấp
bách, có hai nội dung trực tiếp bàn về tôn giáo và đoàn kết tôn giáo, đoàn kết
dân tộc: “Vấn đề thứ ba: Tất cả các công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng
cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tín ngưỡng, giòng giống”; “Vấn đề
thứ sáu: Thực dân phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và
đồng bào lương để dễ bề thống trị; tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín
ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết” (3). Ngày 20/9/1945, Chính phủ lâm thời đã
ban hành Sắc lệnh số 35 Về việc tôn trọng và không được xâm phạm chùa, lăng
tẩm của tôn giáo. Ngày 18/12/1945, Chính phủ ký Sắc lệnh số 22, ấn định
những ngày Tết, ngày kỷ niệm lịch sử và tôn giáo. Từ đó, các tôn giáo có ngày
chính thức tổ chức lễ kỷ niệm chung cho sinh hoạt cộng đồng, ghi dấu ấn vào
trang lịch sử của đồng bào có tôn giáo. Trong bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1946), Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
của nhân dân được khẳng định trong phần Lời nói đầu và Điều 10 Hiến pháp đã
khẳng định: “quyền tự do tín ngưỡng là một trong các quyền cơ bản của công
dân” (4).

“Nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng”, ngày 3/9/1945; Sắc lệnh số
35 ngày 20/9/1945; Hiến pháp năm 1946 là những văn kiện tiêu biểu trong
chặng đường đầu xây dựng luật pháp về tôn giáo. Đó cũng là những bước thể
chế hóa chủ trương của Đảng về tôn giáo, đặt cơ sở cho xây dựng, phát triển
của các tôn giáo, hoạt động tôn giáo trong thời kỳ cách mạng tiếp theo. Việc
ban hành kịp thời chủ trương lãnh đạo tôn giáo trong những ngày đầu sau khi
chính quyền cách mạng mới ra đời thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn
vai trò của tôn giáo và đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng. Từ đó
động viên tinh thần đồng bào có đạo vui mừng phấn khởi, tin tưởng Đảng, Nhà
nước, hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ chế độ mới.

Tháng 12-1946, sau nhiều nỗ lực để duy trì hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, khẳng định một thực tế rằng: “Chúng ta
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muốn hòa bình chúng ta phải nhân nhượng”, “nhưng càng nhân nhượng thì thực
dân Pháp càng lấn tới vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa” (5). Người kêu
gọi đồng bào cả nước: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già người trẻ,
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên
đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” (6) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là
lời hiệu triệu toàn quốc đồng bào đoàn kết nhất trí đứng lên chống lại thực dân
Pháp xâm lược bảo vệ hòa bình, độc lập của đất nước, đồng thời còn là thông
điệp khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn kết, không phân biệt thành phần dân
tộc, tôn giáo, đảng phái để cứu Tổ quốc, chính là mục tiêu lớn nhất. Tư tưởng
cốt lõi, quan trọng nhất của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là quyền công
dân, trách nhiệm Tổ quốc nhưng cũng đồng thời khẳng định biên độ tập hợp tối
đa trong công tác dân vận, tập hợp quần chúng và lãnh đạo đất nước. Nhất
quán quan điểm xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Nghị quyết
Đại hội II (2/1951) của Đảng khẳng định: “Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín
ngưỡng, đồng thời nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo mà phản quốc”
(7). Trong buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam (ngày 3/3/1951), Đảng tiếp tục
khẳng định: “... vấn đề tôn giáo, thì Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn
trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người”.

Hình mang tính minh họa (ảnh: Internet)

Quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều sắc lệnh, nghị
định liên quan đến quyền tự do tôn giáo gắn với lợi ích dân tộc như: Sắc lệnh
năm 1949 về thuế đất và hoa màu cho các tôn giáo; Nghị định số 315/TTg, ngày
4/10/1953, về chính sách đối với tôn giáo. Đặc biệt là Sắc lệnh số 234/SL, ngày
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14/6/1955 về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban
hành. Nội dung những sắc lệnh trên khẳng định Đảng, chính phủ nhất quán chủ
trương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong đó đặc biệt quan tâm đến
đoàn kết các tôn giáo. Đồng thời, Đây là những chủ trương thể hiện sự tiến bộ
trong nhận thức vấn đề tôn giáo. Giá trị cốt lõi của những chủ trương về vấn đề
tôn giáo được hoạch định trong giai đoạn chính quyền cách mạng non trẻ mới
ra đời và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tiếp tục khẳng
định trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013 và nhiều
văn bản quy phạm pháp luật khác.

Như vậy, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có Phật giáo đã được Đảng và
Chính phủ quan tâm ngay từ những ngày đầu sau khi giành chính quyền. Với
tinh thần đoàn kết lương - giáo, hòa hợp dân tộc, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã tập hợp được đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo cùng tham
gia vào sự nghiệp cứu nước, kiến quốc. Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng
về tôn giáo đã góp phần động viên, khuyến khích, giúp đỡ và tạo điều kiện cho
đồng bào có đạo tham gia cách mạng, đóng góp tích cực cho công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Vai trò và đóng góp của Phật giáo trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng đã chứng
minh những đóng góp quan trọng của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Phật giáo Việt
Nam tiếp tục nêu cao ngọn cờ yêu nước, kề vai sát cánh cùng toàn thể nhân
dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thứ nhất, quán triệt đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Phật giáo
Việt Nam tích cực tham gia các phong trào cách mạng

Hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Đảng, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, thông qua các chương trình hành động của Việt Minh: “đất nước độc lập”,
“người cày có ruộng”, “tự do tín ngưỡng” đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của
đồng bào Phật giáo. Phật giáo Việt Nam đã thành lập các tổ chức “Tăng già cứu
quốc”, “Đoàn Phật giáo cứu quốc”, “Bộ đội Tăng già”, “Hội Phật giáo cứu quốc”
các cấp để quy tụ, vận động và tổ chức cho tăng ni, Phật tử tham gia cách
mạng, ủng hộ kháng chiến. Những tổ chức này hoạt động mạnh mẽ khắp ba
miền Bắc - Trung - Nam, tập hợp đông đảo tăng ni, phật tử tham gia cách
mạng.
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Dưới sự lãnh đạo của các cao tăng như Phạm Thế Long, Thích Tâm An, Thích
Thanh Chân…, Hội Phật giáo cứu quốc đã tiến hành nhiều hoạt động hướng về
Nam Bộ như: gửi thư động viên tinh thần chiến đấu, quyên góp tiền ủng hộ
đoàn quân Nam tiến, ủng hộ quỹ Nam Bộ kháng chiến, tổ chức truy điệu chiến
sĩ trận vong Nam Bộ, hiến máu nhân đạo hướng về Nam Bộ... Năm 1947, Hội
Phật giáo cứu quốc Nam Bộ được thành lập, do hòa thượng Thích Minh Nguyệt
làm Hội trưởng. Ông tuyên bố: “Phật giáo Việt Nam chỉ bền vững và có ý nghĩa
khi đã biết gắn mình vào với dân tộc Việt Nam, hòa mình trong cộng đồng dân
tộc Việt Nam, không thể khép kín hoặc tách rời cộng đồng đó. Đứng trước họa
xâm lăng đương đe dọa Tổ quốc, người Phật tử không thể ngồi yên gõ mõ tụng
kinh cầu nguyện, mặc cho kẻ thù đem súng đến tàn sát những người ruột thịt
của mình. Có ý thức như vậy và hành động như vậy, Tăng ni, Phật tử mới thể
hiện đúng tinh thần “vô ngã vị tha” của Đức Phật, nghĩa là người Phật tử luôn
quên mình cứu độ chúng sinh”5. Các cao tăng Thích Trí Thủ, Thích Mật Thể và
nhiều nhà sư khác tại Trung Bộ, tiêu biểu là ở Huế, đã gia nhập Mặt trận Việt
Minh. Hội Phật giáo cứu quốc các cấp cũng được thành lập và hoạt động mạnh
mẽ ở nhiều tỉnh, thành miền Trung. Các tăng sĩ trẻ như Thích Tâm Hoàn, Thích
Kế Châu, Thích Huyền Quang,… đã cộng tác với một số đoàn viên Đoàn Phật
học Đức dục (tiền thân của Gia đình Phật tử) và đã có nhiều hoạt động trong
các tổ chức Phật giáo trên địa bàn.

Nhiều tăng ni, phật tử đã hăng hái lên đường tòng quân đánh giặc, cứu nước.
Nói đến lịch sử dân tộc Việt Nam thời kỳ này không thể không nói đến sự đóng
góp to lớn của Phật giáo Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo và những tấm gương yêu
nước của các vị cao Tăng, như: Hòa thượng Thích Tâm Thi, Hòa thượng Thích
Thanh Lộc, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Thích Thế Long; Hòa
thượng Thích Đôn Hậu; Hòa thượng Thích Thiện Hào; Hòa thượng Thích Tâm
Thông; Hòa thượng Thích Thuận Đức…

Các Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến của Bác Hồ, tiêu biểu là sự kiện 27 nhà sư phát nguyện “cởi
áo cà sa ra trận” tại chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vào ngày
27/02/1947, trở thành những chiến sĩ Vệ quốc đoàn kiên trung, sẵn sàng hy sinh
cho Tổ quốc; sự kiện 15 sư tăng thuộc tổ chức Bộ đội Tăng già ở Thủy Nguyên,
Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ lên đường bảo vệ tổ quốc và trong trận chiến
đấu bảo vệ cho chính nghĩa đó, 3 nhà sư đã anh dũng hy sinh. Trong hàng ngũ
tự vệ xung phong tại thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và huyện Gia Khánh (Hoa
Lư, Ninh Bình ngày nay) có tới 60 sư ni làm công tác tiếp tế, tuần tra. Đa số họ
trở thành y tá trong các đơn vị bộ đội chiến đấu hoặc hộ lý trong các trạm quân
y... Có người sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân cao cả lại tiếp tục quay trở
về tiếp tục cuộc sống tu hành.
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Thứ hai, Các cơ sở tôn giáo trở thành hậu phương cách mạng

Nhiều cơ sở thờ tự của Phật giáo trên khắp mọi miền đất nước đã trở thành cơ
sở cách mạng, nơi dự trữ quân lương, nuôi giấu cán bộ. Phong trào ủng hộ,
tham gia kháng chiến lan rộng khắp các cơ sở Phật giáo ở các tỉnh, thành phố
như: ở Hà Nội có chùa Quảng Bá, chùa Linh Quang, chùa Ngọc Hồi, chùa Tự
Khánh, chùa Thanh Trì, chùa Sùng Giáo, chùa Diên Phúc; Hải Phòng có chùa
Trại Sơn, chùa Trúc Động, chùa Vũ Lao; Nam Định có chùa Ninh Cường, chùa Cổ
Lễ, chùa Vọng Cung; Ninh Bình có chùa Hoa Sơn (là nơi đặt sở chỉ huy hai chiến
dịch Quang Trung và Tây Nam Ninh Bình, nơi làm việc của Tỉnh ủy Ninh Bình),
Chùa Bích Động (là nơi đặt công binh xưởng chế tạo vũ khí đánh giặc); ở Kiên
giang, Chùa Tam Bảo, trụ sở Hội Phật học kiêm tế của Thiền sư Thích Thiện
Chiếu trở thành nơi cất giấu vũ khí, nuôi giấu cán bộ kháng chiến. Bản thân
Thiền sư thì bị đày ra nhà tù Côn Đảo và bị tra tấn dã man, nhưng vẫn một lòng
trung kiên với cách mạng.

Thứ ba, Phật giáo đã đóng góp về tư tưởng và giáo dục

Bên cạnh nhiệm vụ tham gia kháng chiến để bảo vệ Tổ quốc, Phật giáo Việt
Nam vẫn không quên lời dạy của Đức Bổn sư: “Duy tuệ thị nghiệp” (lấy trí tuệ
làm sự nghiệp) và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đó là muốn kiến thiết đất nước
thì phải diệt được 3 loại giặc: “Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, các ngôi
chùa của Phật giáo đã trở thành các trường học dạy chữ cho Nhân dân, nhà sư
trở thành thầy giáo; phát động phong trào làm việc thiện; tích cực sản xuất ,ủng
hộ lương thực, thực phẩm cho kháng chiến góp phần nâng cao dân trí, đẩy
phong trào cách mạng chống “giặc dốt”  lên cao.
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(Ảnh: Internet)

Không chỉ trực tiếp tham gia chiến đấu, Phật giáo Việt Nam còn phát động
phong trào chấn hưng Phật giáo. Đây không chỉ là việc đạo mà còn với mục đích
chấn hưng tư tưởng của một bộ phận Tăng Ni, Phật tử đặc biệt là lớp trẻ lúc bấy
giờ, hướng họ không sa đà vào những hoạt động mê tín dị đoan, sống cuộc sống
vật chất, thực dụng, thiếu lý tưởng do luồng tư tưởng của chủ nghĩa thực dân
mang lại. Cuộc vận động chấn hưng trong Phật giáo đã thức tỉnh nhiều nhà trí
thức, làm dấy lên làn sóng đề cao tinh thần văn hóa dân tộc trên cả nước, làm
sống lại tinh thần dân tộc, loại trừ mê tín dị đoan, Đây cũng là một trong những
yếu tố góp phần đẩy mạnh phong trào cách mạng lên cao, sớm đi đến sự kết
thúc địa vị của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Thứ tư, Phật giáo đã đóng góp vật chất ủng hộ phong trào cách mạng

Phật giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc sản xuất cơ sở vật chất,
đặc biệt là tại Nam Bộ. Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa thực hiện “Tiêu thổ kháng chiến”, Hội Phật giáo đã tích cực ủng hộ
kháng chiến bằng cách phá dỡ các cơ sở vật chất của Phật giáo, bao gồm cả và
nhiều cơ sở vật chất khác của Phật giáo để ủng hộ kháng chiến chống thực dân
Pháp. Ngoài ra, việc thành lập Hội Phật giáo cứu quốc Nam Bộ năm 1947 cũng
thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của Phật giáo trong việc chung sức
cùng dân tộc chống lại thực dân Pháp

Bên cạnh đó Tăng Ni, Phật tử còn tích cực tăng gia sản xuất, ủng hộ cho kháng
chiến chống thực dân Pháp. Trong lao động sản xuất, thực hiện nếp sống đạo

Đóng góp của Phật giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
https://beta.tapchinghiencuuphathoc.vn/dong-gop-cua-phat-giao-trong-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-1945-1954.html



đức, văn hóa. Nhiều tăng ni, phật tử đã đóng góp tiền của, lương thực, thực
phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết khác để hỗ trợ cho cuộc kháng
chiến. Hội Phật giáo và các nhà sư đã sử dụng uy tín và ảnh hưởng của mình để
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia kháng chiến, ủng hộ
kháng chiến, và đóng góp sức người, sức của cho cuộc chiến. Họ đã trở thành
những người tiêu biểu, gương mẫu, là chỗ dựa đáng tin cậy của Phật giáo trong
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể khẳng định rằng, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Phật
giáo Việt Nam đã đóng góp nhiều hoạt động góp phần đưa cuộc kháng chiến
của dân tộc đi đến thắng lợi. Đóng góp của Phật giáo là những minh chứng cho
tinh thần yêu nước chân chính của Phật giáo Việt Nam hòa mình trong dòng
chảy lịch sử dân tộc. Nhận định về vai trò và những đóng góp của Phật giáo Việt
Nam đối với cách mạng và dân tộc, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu
trong buổi tiếp Đại biểu Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Phủ Chủ
tịch: “Trong quá khứ, Phật giáo Việt nam đã gắn chặt với dân tộc trong sự
nghiệp dựng nước và giữ nước. Phật giáo Việt Nam không chỉ đồng tâm, góp sức
ủng hộ kháng chiến giành độc lập dân tộc mà còn hướng tín đồ tới cuộc đời tốt
đẹp, xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp, đúng như tinh thần “âm thầm giữ gìn
đạo mạch trong cơn binh lửa và ủng hộ Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh”.

3. Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò
trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân
tộc

Đạo Phật có sự tương đồng giữa giáo lý “Từ bi - Hỷ xả”, “Cứu khổ cứu nạn” của
Phật giáo với tư tưởng, tình cảm và truyền thống nhân văn của người Việt nên
đạo Phật đã luôn gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng dân tộc trong suốt chiều dài
lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngay từ buổi đầu mới được truyền vào nước ta,
Phật giáo đã được các bậc Tổ sư tiền bối tiếp thu một cách có chọn lọc, dựa trên
các điều kiện cụ thể của nước nhà để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh
và tạo nên một đạo Phật rất Việt Nam gắn bó mật thiết không thể phân ly trong
lòng dân tộc.

Phật giáo ảnh hưởng đến xã hội qua hệ thống giáo lý, giới luật của mình. Đồng
thời, qua các thiết chế văn hóa, cơ sở thờ tự, đội ngũ tín đồ... Vì vậy, Phật giáo
là một chủ thể xã hội, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững và
thiết lập nền tảng tinh thần và vật chất xã hội. Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ
nguyên vươn mình của dân tộc - Phật giáo Việt Nam có được cơ duyên thuận lợi.
Đó là có một tổ chức Giáo hội thống nhất về tổ chức và lãnh đạo, thống nhất về
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tư tưởng và hành động mà chưa có Phật giáo nước nào trên thế giới có được.
Đây là sức mạnh nội lực để Giáo hội tiếp tục thực hiện các Phật sự cao cả theo
tâm nguyện của chư Tổ, đồng thời bảo tồn và phát huy tinh hoa Phật giáo Việt
Nam trong thời đại mới.

Để tiếp thục phát huy vai trò của mình trong kỷ nguyên mới, Phật giáo Việt
Nam cần đặc biệt quan tâm, làm tốt các mặt công tác như: Công tác giáo dục
đạo đức Phật giáo, Công tác xã hội Phật giáo và Tư tưởng đạo đức gia đình Phật
giáo. Đây là ba phương diện công tác căn bản đồng hành của Phật giáo trong sự
nghiệp phát triển, đổi mới của đất nước Việt Nam trong lịch sử và hiện tại.

Công tác giáo dục đạo đức phật giáo hướng tới truyền đạt tư tưởng triết học,
kinh nghiệm tu tập, phép tắc, lễ nghi và hình thức tổ chức… cho các thế hệ tiếp
theo. Đây cũng chính là cách để Phật giáo duy trì và tồn tại. Trong xu thế phát
triển và đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác giáo dục đạo đức
phật giáo phải hướng tới mục tiêu duy trì nền đạo đức xã hội, khơi dậy truyền
thống yêu nước, truyền đạt những tinh hoa cho các thế hệ sau và xây dựng đạo
đức Phật giáo cho mọi người. Làm tốt công tác giáo dục đạo đức phật giáo góp
phần tích cực trong xây dựng một nền tảng đạo đức mới cho xã hội trên cơ sở
kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống đã được đặt ra. Thực tế đã chứng minh,
đạo đức Phật giáo phù hợp với đạo đức lẽ sống của con người Việt Nam. Những
chuẩn mực của đạo đức Phật giáo vẫn đang có những đóng góp cho việc duy trì
một nền đạo đức xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tương
thân, tương ái trong cộng đồng, xây dựng con người Việt Nam đạo đức và văn
hoá tốt đẹp

Về công tác xã hội, Phật giáo là nguồn lực rất mạnh khi tham gia vào hoạt động
công tác xã hội điều đó đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và ở Việt
Nam ghi nhận. “Tự viện Phật giáo không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo dành cho
tín đồ mà còn được xem là nơi cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội chính thức
và phi chính thức” (8). Ở Việt Nam, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt
Nam được xem như là một trong những cách thức thực hiện trách nhiệm xã hội,
thực hiện chức năng liên kết xã hội. Trong bối cảnh tình hình mới, Trong công
tác xã hội, Phật giáo Việt Nam cần lan tỏa để vận động nhân dân hưởng ứng và
luôn nghĩ đến “cứu nhân hơn cứu quả”, Phật giáo nên hướng đến hỗ trợ chính
quyền địa phương xây dựng các tiêu chí nếp sống văn minh đô thị, tiêu chí nông
thôn mới … xây dựng trường học, góp quỷ khuyến học, khuyến tài, mở phòng
khám trị bệnh miễn phí, mở nhà trẻ, trung tâm chăm sóc người già neo đơn, xây
cầu đường giao thông, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa
quân dân, nhà tình nghĩa… có như vậy, Phật giáo mới đem tinh thần Từ, Bi, Hỷ,
Xã, phụng sự chúng sanh để làm tốt công tác xã hội góp phần phát triển và đổi
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mới đất nước.

Tư tưởng đạo đức gia đình Phật giáo là những quan điểm, quan niệm của Phật
giáo về những chuẩn mực trong các mối quan hệ trong gia đình, nhằm đem lại
sự bình an hạnh phúc trong cuộc sống qua đó làm nền tảng giúp xã hội phát
triển, vì mỗi con người là mỗi nhân tố của xã hội, con người có an lạc hạnh phúc
thì xã hội mới phát triển vững mạnh. Sự phát triển nhanh chóng của khoa hoc
kỹ thuật và việc tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường dẫn đến những
vấn đề tiêu cực, suy thoái về đạo đức, luân thường đạo lý bị đảo lộn gây bất ổn
trong đời sống văn hóa gia đình và xã hội. Một trong những biểu hiện đáng lo
ngại đó chính là các mối quan hệ, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia
đình trở nên lỏng lẻo hơn, các tệ nạn bạo lực gia đình, bạo lực học đường v.v..
đã trở thành mối lo âu cho xã hội. Vì chạy theo lối sống thực dụng, lấy mình làm
trung tâm mà tuổi trẻ ngày nay đang dần quay lưng với các giá trị, chuẩn mực
đạo đức của gia đình truyền thống. Trước hiện trạng ấy, việc áp dụng giáo lý
Phật giáo nhằm rèn luyện đạo đức, giáo dục giới tính, hôn nhân gia đình là điều
thiết thực để giải quyết những mối mâu thuẫn xung đột trong đời sống gia đình
và xã hội. Vì vậy, công tác giáo dục tư tưởng đạo đức gia đình phật giáo cần
được chú trọng, phát triển mạnh mẽ. Gia đình có bền vững thì xã hội mới ổn
định và đất nước mới phát triển tốt đẹp.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi khát vọng đưa Việt Nam trở thành
quốc gia phát triển không còn là mơ ước mà đã trở thành chiến lược, thì việc
chăm lo cho đời sống tinh thần, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh
truyền thống như Phật giáo chính là đầu tư cho tương lai lâu dài. Phật giáo
không dừng lại ở mái chùa, lễ nghi hay kinh sách, mà đang và sẽ tiếp tục hiện
diện trong từng hành động tử tế, từng quyết định đầy trách nhiệm, từng chính
sách nhân văn vì con người, vì cộng đồng. Và chính điều đó đã, đang và sẽ làm
nên bản lĩnh Việt Nam - một dân tộc biết ngẩng cao đầu giữa thế giới, một dân
tộc biết lắng nghe tiếng lòng của chính mình từ những giá trị cao đẹp mà Phật
giáo đã đem lại cho đất nước.

Tác giả: TS. Trần Hồng Quyên (1)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội
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